
Phân Kiến 

thức chung

Ngoại ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

thi vòng 

2

Tổng 

điểm

I

1 TP01 Lê Hoàng Anh 24/10/1996 Tày
07101673

5

Tổ 12, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Dân tộc 

thiểu số

Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 5 Bỏ thi 5

Không 

trúng tuyển

2 TP03 Hoàng Ngọc Ánh 09/10/1998 Dao
00819800

9855

Thôn 4, xã Đạo Viện, huyện Yên

Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Đại học 

Luật 

kinh tế

Dân tộc 

thiểu số

Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 5 46 51

Không 

trúng tuyển

3 TP06 Nguyễn Trung Đức 13/02/1994 Kinh
00809400

0743

Tổ 16, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật 
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 69,5 69,5 Trúng tuyển

4 TP09 Phạm Thị Mai Lan 17/08/1997 Kinh
00819700

3517

Tổ 10 phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Luật

Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 9 9

Không 

trúng tuyển

5 TP11 Nguyễn Thùy Linh 25/09/1999 Kinh
00819900

0873

Tổ 2, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 41,5 41,5

Không 

trúng tuyển

Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác công chứng, chứng thực - Phòng Công chứng số 1  (09 thí sinh)

TT

Số 

báo 

danh

Họ Tên

Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kết quả
Dân 

tộc

Số 

CMND/C

CCD

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Chỗ ở hiện nay 
Trình độ

Ngành 

đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104/QĐ-STP ngày 10 tháng 6 năm 2022) 

của Sở Tư pháp năm tỉnh Tuyên Quang)

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI,

Kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi

thường xuyên thuộc Sở Tư pháp năm 2021

Kết quả thi vòng 2 

(thi viết nghiệp vụ chuyên 

ngành)

Kết quả thi Vòng 1

 (trắc nghiệm trên máy 

tính)

Kết quả thi tuyển
Trình độ 

đào tạo

Page 1



Phân Kiến 

thức chung

Ngoại ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

thi vòng 

2

Tổng 

điểm

TT

Số 

báo 

danh

Họ Tên

Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả
Dân 

tộc

Số 

CMND/C

CCD

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Chỗ ở hiện nay 
Trình độ

Ngành 

đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Kết quả thi vòng 2 

(thi viết nghiệp vụ chuyên 

ngành)

Kết quả thi Vòng 1

 (trắc nghiệm trên máy 

tính)

Kết quả thi tuyển
Trình độ 

đào tạo

6 TP17 Ngô Văn Sơn 05/5/1989 Kinh
00808900

0251

Tổ 8, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1 
Đạt Đạt 0 89,5 89,5 Trúng tuyển

7 TP19 Lê Hồng Thắm 06/10/1997 Kinh
00819700

4315

Tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn

Sơn Dương, huyện Sơn Dương,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 62 62

Không 

trúng tuyển

8 TP20 Cao Nguyễn Như Trang 14/11/1997 Kinh
00819700

0280

Tổ 2, phường Phan Thiết, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 86,5 86,5 Trúng tuyển

9 TP21 Nguyễn Thị Thu Trang 25/08/1992 Kinh
00819200

0463

Tổ 6, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 85 85 Trúng tuyển

10 TP25 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/02/1998 Kinh
00819800

8109

Tổ 8 phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học 
Lưu trữ 

học

Phòng Công 

chứng số 1
Đạt

Không phải 

thi ngoại 

ngữ theo 

tiêu chuẩn 

ngạch

0 63,5 63,5 Trúng tuyển

11 TP29 Ma Thị Hương 03/11/1995 Tày
00819500

6628

Thôn Nà Mè, xã Minh Quang,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Dân tộc 

thiểu số

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt Đạt 5 84 89 Trúng tuyển

12 TP30 Nguyễn Thị Phong Lan 22/7/1986 Tày 
00818600

6987

Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn

Dương, tỉnh Tuyên Quang; Thôn

5, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt Đạt 5 55 60 Trúng tuyển

II. Vị trí việc làm: Văn thư, lưu trữ tại Phòng Công chứng số 1  (01 thí sinh)

II. Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản – Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (02 thí sinh)

III. Vị trí việc làm: Văn thư, lưu trữ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (02 thí sinh)
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Phân Kiến 

thức chung

Ngoại ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

thi vòng 

2

Tổng 

điểm

TT

Số 

báo 

danh

Họ Tên

Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Kết quả
Dân 

tộc

Số 

CMND/C

CCD

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Chỗ ở hiện nay 
Trình độ

Ngành 

đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Kết quả thi vòng 2 

(thi viết nghiệp vụ chuyên 

ngành)

Kết quả thi Vòng 1

 (trắc nghiệm trên máy 

tính)

Kết quả thi tuyển
Trình độ 

đào tạo

13 TP36 Nguyễn Thị Kim Dung 07/10/1982 Kinh
00818200

0558

Tổ 15, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trung 

cấp

Văn 

thư - 

lưu trữ

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt

Không phải 

thi ngoại 

ngữ theo 

tiêu chuẩn 

ngạch

0 84 84 Trúng tuyển

Danh sách có 13 thí sinh./.
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Phân Kiến 

thức chung

Ngoại ngữ 

(Tiếng 

Anh)

Điểm 

ưu tiên

Điểm 

thi vòng 

2

Tổng 

điểm

I

1 TP06 Nguyễn Trung Đức 13/02/1994 Kinh
00809400

0743

Tổ 16, phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật 
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 69,5 69,5 Trúng tuyển

2 TP17 Ngô Văn Sơn 05/5/1989 Kinh
00808900

0251

Tổ 8, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1 
Đạt Đạt 0 89,5 89,5 Trúng tuyển

3 TP20 Cao Nguyễn Như Trang 14/11/1997 Kinh
00819700

0280

Tổ 2, phường Phan Thiết, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 86,5 86,5 Trúng tuyển

4 TP21 Nguyễn Thị Thu Trang 25/08/1992 Kinh
00819200

0463

Tổ 6, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Phòng Công 

chứng số 1
Đạt Đạt 0 85 85 Trúng tuyển

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN,

Kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi

thường xuyên thuộc Sở Tư pháp năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104/QĐ-STP ngày 10 tháng 6 năm 2022) 

của Sở Tư pháp năm tỉnh Tuyên Quang)

TT

Số 

báo 

danh

Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác công chứng, chứng thực - Phòng Công chứng số 1  (04 thí sinh)

Kết quả thi 

tuyển
Nam Nữ Trình độ

Ngành 

đào 

tạo

Kết quả thi Vòng 1

 (trắc nghiệm trên máy 

tính)

Kết quả thi vòng 2 

(thi viết nghiệp vụ chuyên 

ngành)
Số 

CMND/C

CCD

Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú; Chỗ ở hiện nay 

Trình độ 

đào tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển 

Kết quả thi tuyển
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5 TP25 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/02/1998 Kinh
00819800

8109

Tổ 8 phường Minh Xuân, thành

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học 
Lưu trữ 

học

Phòng Công 

chứng số 1
Đạt

Không phải 

thi ngoại 

ngữ theo 

tiêu chuẩn 

ngạch

0 63,5 63,5 Trúng tuyển

6 TP29 Ma Thị Hương 03/11/1995 Tày
00819500

6628

Thôn Nà Mè, xã Minh Quang,

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên

Quang

Đại học Luật
Dân tộc 

thiểu số

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt Đạt 5 84 89 Trúng tuyển

7 TP30 Nguyễn Thị Phong Lan 22/7/1986 Tày 
00818600

6987

Thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn

Dương, tỉnh Tuyên Quang; Thôn

5, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn,

tỉnh Tuyên Quang

Đại học Kế toán
Dân tộc 

thiểu số

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt Đạt 5 55 60 Trúng tuyển

8 TP36 Nguyễn Thị Kim Dung 07/10/1982 Kinh
00818200

0558

Tổ 15, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trung 

cấp

Văn 

thư - 

lưu trữ

Trung tâm 

Dịch vụ đấu 

giá tài sản

Đạt

Không phải 

thi ngoại 

ngữ theo 

tiêu chuẩn 

ngạch

0 84 84 Trúng tuyển

III. Vị trí việc làm: Văn thư, lưu trữ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (01 thí sinh)

Danh sách có 08 thí sinh./.

II. Vị trí việc làm: Văn thư, lưu trữ tại Phòng Công chứng số 1  (01 thí sinh)

II. Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản – Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (02 thí sinh)
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